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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách học sinh được tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2022 - 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

 Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Giáo dục Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Giáo dục; 

 Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 03/03/2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Khoa học 

Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội; 

 Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-ĐHQGHN ngày 06 tháng 04 năm 2022 của 

Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường 

Trung học Phổ thông (THPT) Khoa học Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục; 

 Căn cứ Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 

2017-2018; 

 Căn cứ Công văn số 2216/ BGDĐT-GDTrH ngày 23/05/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc quy định đối tượng tuyển thẳng học sinh vào THPT; 

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-ĐHGD ngày 18/04/2022 của Trường Đại học Giáo 

dục về việc ban hành chế độ tuyển thẳng, ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường 

THPT Khoa học Giáo dục năm học 2022 -2023; 

Căn cứ Thông báo số 306/TB-ĐHGD ngày 03 tháng 03 năm 2022 của Trường Đại 

học Giáo dục tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2022-2023; 

 Căn cứ Công văn số 944/SGDĐT-QLT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2022 - 2023 ngày 16/05/202; 

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 



 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 72 học sinh được tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2022 - 2023 (danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Các học sinh trong danh sách tại Điều 1 có trách nhiệm cung cấp đầy 

đủ hồ sơ, minh chứng hợp pháp đáp ứng yêu cầu được tuyển thẳng theo quy định của 

Trường Đại học Giáo dục và Trường THPT Khoa học Giáo dục khi nhập học. 

Điều 3. Trưởng phòng chức năng, Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục, 

Hội đồng tuyển sinh THPT Khoa học Giáo dục năm 2022 và các học sinh có tên 

trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- ĐHQGHN (để b/c); 

- Trường THPT KHGD (để t/h); 

- Lưu: VT, ĐT. 5.                    

   

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 



DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG TRONG KỲ THI TUYỂN SINH  

VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-ĐHGD ngày      tháng       năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Giáo dục) 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 
Trường THCS 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Tâm An Nữ 19/04/2007 Hà Nội Kinh 
Chuyên Hà Nội- 

Amsterdam 
 

2 Nguyễn Thị Chúc An Nữ 22/09/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Trường Tộ   

3 Nguyễn Trung An Nam 12/02/2007 Thanh Hóa Kinh Trần Mai Ninh  

4 Hồ Hồng Anh Nữ 09/07/2007 Hà Nội Kinh Lê Quý Đôn  

5 Hồ Nguyễn Châu Anh Nữ 26/09/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Huy Tưởng  

6 Nguyễn Hiếu Anh Nam 06/11/2007 Nghệ An Kinh Thanh Xuân  

7 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 17/03/2007 Hà Nội Kinh Chu Văn An  

8 
Nguyễn Ngọc Ngân 

Anh 
Nữ 21/04/2007 Hà Nội Kinh Thanh Xuân  

9 Nguyễn Trúc Anh Nữ 15/02/2007 Hà Nội Kinh Giảng Võ  

10 Phạm Ngọc Anh Nữ 01/12/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

11 Nguyễn Huy Minh Bảo Nam 29/09/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

12 Trần Huy Bảo Nam 02/01/2007 Thái Bình Kinh Lương Thế Vinh  

13 Đào Khánh Chi Nữ 14/02/2007 Thái Bình Kinh Nghĩa Tân  

14 Nguyễn Thị Bảo Chi Nữ 17/03/2007 Vĩnh Phúc Kinh Trưng Vương  

15 Hà Quốc Đạt Nam 19/09/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

16 Phạm Huy Tuấn Đạt Nam 07/01/2007 Hà Nội Kinh Giảng Võ  

17 Vũ Mạnh Doanh Nam 16/01/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

18 Nguyễn Tiến Đức Nam 28/09/2007 Hà Nội Kinh Đoàn Thị Điểm  

19 Vũ Minh Đức Nam 15/12/2007 Hà Lan Kinh Archimedes  

20 Lê Trần Công Duy Nam 27/02/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

21 Lương Hương Giang Nữ 20/04/2007 Hà Nội Kinh Ngôi Sao Hà Nội  

22 Nguyễn Hồng Giang Nữ 01/01/2007 Hà Nội Kinh Thanh Liệt  



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 
Trường THCS 

Ghi 

chú 

23 Nguyễn Đức Tấn Hà Nam 13/12/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

24 
Nguyễn Trần Nguyên 

Hà 
Nữ 18/02/2007 Ninh Bình Kinh Hà Nội - Amsterdam  

25 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 24/03/2007 Hà Giang 
Bố 

Y 

Lương Thế Vinh - 

Hà Giang 
 

26 Phạm Gia Hưng Nam 04/08/2007 Hà Nội Kinh Ngôi sao Hà Nội  

27 Trịnh Gia Hưng Nam 11/11/2007 
Thái 

Nguyên 
Kinh Chu Văn An  

28 
Nguyễn Trần Chúc 

Khanh 
Nữ 30/08/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Trãi  

29 Lương Ngọc Khánh Nữ 19/05/2007 Hà Nội Kinh Ngọc Lâm  

30 Chu Hiền Lê Nữ 22/01/2008 Bắc Giang Kinh Lê Quý Đôn  

31 Hà Thị Diệu Linh Nữ 31/07/2007 Phú Thọ Kinh Văn Lang  

32 Luyện Ngọc Linh Nữ 12/08/2007 Hà Nội Kinh 
Trọng Điểm  

Lê Hữu Trác 
 

33 Mai Bùi Phương Linh Nữ 18/07/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

34 Nguyễn Bá Linh Nam 10/09/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Tất Thành  

35 Trần Phương Linh Nữ 17/04/2007 Hà Nội Kinh Phan Đình Giót  

36 Đỗ Xuân Lộc Nam 30/04/2007 Hà Nội Kinh Archimedes  

37 Hoàng Xuân Long Nam 12/08/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

38 Nguyễn Xuân Mai Nữ 07/04/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

39 Đặng Nhật Minh Nam 23/10/2007 Hà Nội Kinh Thăng Long  

40 Đào Quang Minh Nam 16/10/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

41 Hoàng Mai Tuệ Minh Nữ 08/04/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

42 Lê Tiến Hoàng Minh Nam 22/10/2007 
Thái 

Nguyên 
Kinh Gia Sàng   

43 Mai Đắc Minh Nam 22/02/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

44 Nguyễn Thị Thu Minh Nữ 11/03/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam   

45 Phạm Quang Minh Nam 25/03/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Huy Tưởng  

46 Vũ Nhật Minh Nam 04/06/2007 Hà Nội Kinh Giảng Võ  



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 
Trường THCS 

Ghi 

chú 

47 
Lê Nguyễn Khánh 

Ngọc 
Nữ 18/10/2007 Hưng Yên Kinh Lương Tài  

48 Vũ Minh Nhật Nam 30/05/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

49 
Nguyễn Khánh Uyển 

Nhi 
Nữ 27/12/2007 Hà Nội Kinh Thanh Xuân  

50 Nguyễn Phương Nhi Nữ 03/02/2007 Hà Nội Kinh Cổ Nhuế 2  

51 Phạm Bảo Nhi Nữ 20/11/2007 Hà Nội Kinh Giảng Võ  

52 Trần Thị Bảo Như Nữ 23/01/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

53 Nguyễn Đại Hồng Phú Nam 22/07/2007 Hải Phòng Kinh Chu Văn An  

54 Nguyễn Cát Phương Nữ 22/08/2007 Hà Nội Kinh Chu Văn An  

55 Phạm Hoàng Hà Phương Nữ 07/10/2007 Hà Nội Kinh Lê Lợi   

56 Vũ Trung Quân Nam 07/01/2007 Hà Nội Kinh Ngô Sĩ Liên  

57 Vũ Tùng Quân Nam 12/12/2007 Hà Nội Kinh Ngôi Sao Hà Nội  

58 Kiều Phương Quyên Nữ 09/09/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm  

59 Doãn Phương Quỳnh Nữ 24/01/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

60 Lê Hoàng Tiên Nữ 15/02/2007 Yên Bái Kinh Nguyễn Tri Phương  

61 Đặng Gia Tiến Nam 09/05/2007 Hà Nội Kinh Thanh Xuân  

62 
Nguyễn Trúc Quỳnh 

Trang 
Nữ 02/05/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Huy Tưởng  

63 Nguyễn Thế Trung Nam 13/11/2007 Hà Nội Kinh Hoàng Liệt  

64 Đoàn Minh Tuấn Nam 19/02/2007 Hà Nội Kinh Giảng Võ  

65 Dương Thái Tuấn Nam 18/10/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

66 Trần Quốc Tuấn Nam 21/11/2007 Hà Nội Kinh Hà Nội - Amsterdam  

67 
Nguyễn Ngọc Khánh 

Vân 
Nữ 05/09/2007 Hà Nội Kinh Cầu Giấy  

68 Trịnh Thanh Vân Nữ 04/04/2007 Hưng Yên Kinh Chỉ Đạo  

69 Nguyễn Thành Vương Nam  04/02/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Huy Tưởng  

70 Nguyễn Tuệ Vy Nữ 05/07/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Huy Tưởng   



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 
Trường THCS 

Ghi 

chú 

71 Nguyễn Tường Vy Nữ 26/10/2007 Hà Nội Kinh Thanh Xuân  

72 Bùi Tiến Dũng Nam 14/11/2007 Hà Nội Kinh 
Archimedes 

Academy 
  

Ấn định danh sách gồm 72 học sinh./. 
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